KHBD Hình học và Đo lường 9 – Lại Hường - Trường THCS Minh Đức - BĐ - HP 
Ngày soạn 24/11/2025
Tuần 13, 14 -Tiết 26, 27:
 LUYỆN TẬP CHUNG (SAU BÀI  17)

I. Mục tiêu 
1. Về kiến thức: 
Biết :
 - Nhận biết tiếp tuyến của đường tròn dựa vào định nghĩa hoặc dấu hiệu nhận biết
 - Nhận biết các vị trí tương đối của hai đường tròn
 Hiểu:
 - Mô tả được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (đường thẳng và đường tròn cắt nhau, đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, đường thẳng và đường tròn không giao nhau).
 - Mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn (hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau, hai đường tròn không giao nhau).-
 Vận dụng:
 - Vận dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau giải một số dạng toán tính độ dài đoạn thẳng, góc, chứng minh các quan hệ hình học
2. Về năng lực: 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để giải thích được các tính chất của hai đường tròn cắt nhau, tiếp xúc nhau và không có điểm chung.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với vị trí tương đối cảu hai đường tròn.
3. Về phẩm chất: 
- Thực hiện đọc đề bài, vẽ hình, phân tích và trình bày bài toán một cách cẩn thận.
- Học sinh có ý thức tự học, làm việc nhóm, tự khám phá.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1 - GV: - Bộ dụng cụ vẽ hình trên bảng
2 - HS: - SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
- Học sinh được nhớ lại các kiến thức đã học về : Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, tiếp tuyến của đường tròn và tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau thông qua trò chơi.
b) Nội dung:
Trò chơi: TẬP LÀM THỦ MÔN







Câu 1. Cho và đường thẳng . Gọi là khoảng cách từ tâm  đến . Điều kiện để  cắt  là 







A.  .          B..	C.  .         D. .
Câu 2. Nếu một đường thẳng và đường tròn có duy nhất một điểm chung thì đường thẳng
A. tiếp xúc với đường tròn.			B. cắt đường tròn. 
C. không cắt đường tròn.				D. không giao.



Câu 3. Nếu đường thẳng  là tiếp tuyến của đường tròn  tại  thì



A. .    					 B. tại .	   





C.  trùng .  					 D. tại .








Câu 4. Cho hình vẽ. Đường tròn tâm  bán kính  và một điểm cách là . Kẻ tiếp tuyến  với đường tròn ( là tiếp điểm). Tính .
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A..          	B..   		C.. 		D..





Câu 5: Cho hình vẽ, biết là hai tiếp tuyến của đường tròn, ,  Độ dài bán kính  là
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A. .      	  B. .	 	 C. .  		D. .
c) Sản phẩm:
- Đáp án các câu hỏi trong trò chơi:
	Câu
	

	

	

	

	


	Đáp án
	

	

	

	

	




Hướng dẫn giải - Câu 4
	





Vì  là tiếp tuyến  và  là tiếp điển nên ; tại .


Xét  vuông tại  ta được:

(định lý Pythagore)



   

Vậy .
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Hướng dẫn giải - Câu 5 
	


Xét có là hai tiếp tuyến cắt nhau tại 


nên  là tia phân giác của  

suy ra .





Vì  là tiếp tuyến  và  là tiếp điểm nên tại .


Xét  vuông tại  nên 


=
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d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập
-  GV đưa ra trò chơi và phổ biến luật chơi::”TẬP LÀM THỦ MÔN”
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hs tham gia trò chơi cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận
- HS lớp đứng tại chỗ trả lời câu hỏi khi được gọi, nếu sai nhường quyền trả lời cho hs khác.
- Đối với câu 4, 5 học sinh đứng tại chỗ giải thích cách giải, các học sinh khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hoá kiến thức, tổng hợp kết quả và công bố học sinh chiến thắng, trao thưởng.
	Trò chơi: TẬP LÀM THỦ MÔN
LUẬT CHƠI
- Có 5 câu hỏi trắc nghiệm ứng với 5 lượt sút bóng vào khung thành, mỗi bạn được trả lời một câu, nếu trả lời sai thì nhường quyền trả lời cho bạn khác.
- Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 30 giây.
- Mỗi câu trả lời đúng được tính 1 lượt thủ môn bắt được bóng.



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1. Ôn tập lý thuyết  
a) Mục tiêu: 
- Mô tả được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, hai đường tròn. Giải thích được dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn và tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau dưới dạng lí thuyết.
b) Nội dung: 
- Vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức cơ bản bài: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, hai đường tròn ( chuẩn bị ở nhà theo nhóm).
c) Sản phẩm: 
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d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	*GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Các nhóm báo cáo nhiệm vụ đã được giao về nhà của nhóm mình.
- GV kiểm tra xác  suất của một vài nhóm.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
Các nhóm cử đại diện  trình bày.
*Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác trao đổi chéo kiểm tra, lắng nghe, nhận xét và phản biện.
* Kết luận, nhận định:  
- GV chuẩn hóa kiến thức sau phần trình bày của HS.
- Nhận xét sự chuẩn bị của mỗi nhóm, biểu dương những nhóm hoàn thành tốt.
	1. Ôn tập lý thuyết 
Sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức cơ bản.



2. Hoạt động 2: Luyện tập
Hoạt động 2.1: Ví dụ
a) Mục tiêu: 
- Củng cố kiến thức, kĩ năng giải bài toán liên quan đến vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn.
b) Nội dung:  Ví dụ 1
                              PHIẾU HỌC TẬP
Đọc hiểu Ví dụ 1a, điền phần còn thiếu vào chỗ chấm.






a) Do tính đối xứng của  nên từ  suy ra….. (vì  đối xứng với  qua ).






Tam giác có  là đường trung tuyến và   (bán kính bằng nửa đường kính) nên tam giác vuông tại . Vậy ………





Lại có ………suy ra N (vì  đối xứng với  qua ).






Tam giác có  là đường trung tuyến và ………(bán kính bằng nửa đường kính) nên ………… .Vậy 




Từ , suy ra  

Do đó ba điểm thẳng hàng.
c) Sản phẩm: 
Đáp án phiếu học tập




1.           2.   3.            4.      


5. tam giác vuông tại .	6. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- Hs đọc đề bài, 1 hs lên bảng vẽ hình ghi GT, KL.
- Đọc hiểu lời giải Ví dụ 1a, điền phần còn thiếu vào chỗ chấm trong phiếu học tập.
- Đọc hiểu Ví dụ lời giải 1b, giải thích các bước thực hiện.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.
- Hs thực hiện lần lượt các nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận

-  HS đứng tại chỗ trả lời, mỗi hs trả lời một câu .
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả của HS, chính xác hóa kết quả. Chốt lại kiến thức: 
Có rất nhiều cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng, trong bài này mình sử dụng tính chất góc bẹt để chứng minh.
Có nhiều cách chứng minh 1 đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn, trong bài này sử dụng tính chất để chứng minh.
	1. Ví dụ
Ví dụ 1/SGK/T108
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Hoạt động 2.2: Nhận biết vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.  
a) Mục tiêu: 
- Mô tả được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn .
b) Nội dung: Bài tập 5.28/SGK/T109
c) Sản phẩm: 
- Lời giải hoàn chỉnh Bài tập 5.28/SGK/T109
d) Tổ chức thực hiện:
	* GV giao nhiệm vụ học tập
- HS đọc đề bài 5.28/SGK/T109, 
1 HS lên bảng vẽ hình ghi GT, KL .

- Hoạt động cặp đôi làm bài 5.28a trong ( phút)
- Hoạt động cá nhân làm Bài 5.28b
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cặp đôi câu a
- GV hướng dẫn nhóm yếu:


+cắt cả hai đường thẳng  thì cần thỏa mãn điều kiện gì?


+cắt cả hai đường thẳng  thì cần thỏa mãn điều kiện gì?
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân câu b.
* Báo cáo, thảo luận
- GV chụp bài của hai cặp đôi  đưa lên màn hành máy chiếu để HS trình bày và xin ý kiến phản biện.

- Một HS lên bảng trình bày câu .
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả của HS
- Chốt kiến thức: Để xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn ta cần so sánh bán kính của đường tròn với khoảng cách từ tâm của đường tròn đến đường thẳng đó.

	2. Bài tập
Dạng 1. Nhận biết vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Phương pháp giải:
Áp dụng ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Bài tập 5.28/SGK/T109.
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Có là khoảng cách từ  đến .




Để  cắt đường thẳng  thì  hay .



Có  là khoảng cách từ  đến.




Để  cắt đường thẳng thì  hay .




Vậy để cắt cả hai đường thẳng  và  thì .
b)
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Có là khoảng cách từ   đến  



Do  tiếp xúc với đường thẳng suy ra  .



Có  là khoảng cách từ   đến.




Vì  , nên  không giao nhau với .


 Hoạt động 2.3: Chứng minh hệ thức về đoạn thẳng, tiếp tuyến của đường tròn, trung điểm của đoạn thẳng.
a) Mục tiêu: 
- Củng cố kiến thức, kĩ năng giải bài toán liên quan đến định lí hai tiếp tuyến cắt nhau.
b) Nội dung: Bài tập 5.30/SGK/T108.
c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy hướng dẫn học sinh chứng minh câu b, c
Câu b

 là trung điểm của MN










            




                                      cân tại    cân tại 


                                                                          


                                                


                                                                            


                                      
- Lời giải hoàn chỉnh Bài tập 5.30/SGK/T109
d) Tổ chức thực hiện:
	* GV giao nhiệm vụ học tập
- HS đọc đề bài 5.28/SGK/T109, 1 HS lên bảng vẽ hình ghi GT, KL .

- Hoạt động nhóm làm bài 5.30a trong ( phút)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
- GV hướng dẫn nhóm yếu:


+ Trên hình bằng tổng hai đoạn nào? 


+ Dự đoán ;  bằng đoạn nào?


* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm lên bảng trình bày
- HS lớp theo dõi và nhận xét
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hoá kiến thức và đánh giá hoạt động của HS
- Chốt kT: Để chứng minh hệ thức về đoạn thẳng, trong bài này đã sử dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau để chứng minh.
	Dạng 2. Chứng minh hệ thức về đoạn thẳng, tiếp tuyến của đường tròn, trung điểm của đoạn thẳng.
Bài 5.30 (sgk/trang 108)
Phương pháp giải:
Áp dụng định nghĩa, dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến, tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
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a) Có ,  ,  là tiếp tuyến của lần lượt tại  nên  là tiếp điểm.



Có  là hai tiếp tuyến cắt nhau tại , suy ra 



 là hai tiếp tuyến cắt nhau tại , suy ra 


Cộng từng vế  của  và  ta được:


   hay .

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Hoạt động cả lớp làm bài 5.30b, c dưới sự hướng dẫn của GV theo sơ đồ.
- Cá nhân HS lên bảng trình bày câu b, câu c HS về nhà chứng minh.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cùng với GV để hoàn thành sơ đồ, rồi trình bày.
* Báo cáo, thảo luận
- HS lên bảng trình bày câu b.
- HS lớp theo dõi và nhận xét
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hoá kiến thức và đánh giá hoạt động của HS

- Chốt KT: Để chứng minh  là trung điểm của MN, trong bài này đã sử dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau để chứng minh.
	






b) là hai tiếp tuyến cắt nhau tại M của  nên là tia phân giác của (tính chất) suy ra hay   





Có ,  do đó  suy ra   (so le trong).



Từ  và  ta có . 




Do đó  cân tại  suy ra . 




Tương tự, có cân tại suy ra . .





Từ  và  suy ra nên  là trung điểm của .


c) Có  là trung điểm của ( câu a).



Suy ra mà  nên .


Do đó  là bán kính của đường tròn đường kính .


Lại có  tại (GT) 


Nên  là tiếp tuyến của đường tròn đường kính .
(Học sinh về nhà chứng minh)


Hoạt động 2.4. Bài tập tổng hợp
a) Mục tiêu: 
- Hiểu và ứng dụng các vị tương đối của hai đường tròn vào các dạng toán khác.
b) Nội dung: Ví dụ 2 (sgk – trang 108);  Bài 5.31 (sgk – trang 110).
c) Sản phẩm: 
- Sơ đồ phân tích tìm hướng giải ví dụ 2
- Lời giải bài 5.31 (sgk – trang 110).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân (5 phút)
- Đọc đề bài và lời giải mẫu ví dụ 2.
- Vẽ hình
- Phân tích lại hướng giải bằng sơ đồ.
- Trình bày lời giải hoàn chỉnh vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Cá nhân thực hiện lần lượt các nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS vẽ hình, lớp nhận xét
- HS1 nêu sơ đồ cách chứng minh ý a.
- HS 2 nêu sơ đồ cách chứng minh ý b.


- Thảo luận : Có cách khác để chứng minh  tiếp xúc với  không?
* Kết luận, nhận định
- Chốt các kiến thức sử dụng trong bài.
- Hãy nêu cách chứng minh đi theo hướng khác (sơ đồ ý b).
	Ví dụ 2 (sgk – trang 108)
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a)                                ?




b) 



[bookmark: _Hlk167130874]               tiếp xúc với  và với .






 tiếp xúc với ;    tiếp xúc với 


                                                             




                








                                                                                                                          Kẻ  



                                               tại                  


                                               


                                                                        



                           

                       (c-g-c)                        

                                               

                                                         ()

	              
* GV giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động cặp đôi (5 phút)
- Đọc đề bài 5.31
- Vẽ hình
- Thảo luận tìm hướng giải.
- Thảo luận trình bày lời giải hoàn chỉnh vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Thảo luận cặp đôi để thực hiện lần lượt các nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS vẽ hình, lớp nhận xét
- HS1 trình bày cách chứng minh ý a.
- HS2 trình bày cách chứng minh ý b.
* Kết luận, nhận định
- Chốt các kiến thức sử dụng trong bài.
- Hãy nêu cách chứng minh đi theo hướng khác (nếu có).
	Bài 5.31 (sgk – trang 110)
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a) Vì  và   tiếp xúc ngoài tại 

Nên  là ba điểm thẳng hàng



Mà    tại 


Vậy đường thẳng tiếp xúc với .

b) Có  (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

 (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)


Suy ra  và   



Vậy  là trung điểm của đoạn thẳng   và   là tam giác vuông.






4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu:
- Vận dụng kiến thức vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, vị trí tương đối của hai đường tròn vào thực tế.
b) Nội dung: 


Bài tập 1. Một chiếc gương có dạng hình tròn được treo bằng hai sợi dây không dãn, mỗi sợi dây đều tiếp xúc với gương. Biết tổng độ dài hai dây hai dây treo là  và góc giữa hai sợi dây là  Hỏi bán kính của chiếc gương là bao nhiêu decimét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?
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Bài 5.29 (sgk – trang 110).
c) Sản phẩm:
- Lời giải hoàn chỉnh Bài tập 1; bài 5.29 (sgk – trang 110).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm bài tập vận dụng ở nhà.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận
- Hs báo cáo bài làm của mình trên nhóm zalo, giáo viên gửi bài chứng minh để học sinh đối chiếu, sửa sai.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và chuẩn kiến thức
-Nhận xét thái độ làm bài ở nhà của học sinh.

	Bài tập 1.
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Giả sử chiếc gương được minh họa bởi , hai sợi dây treo là hai tiếp tuyến cắt nhau  của , trong đó  và .






[bookmark: MTBlankEqn]Vì  là tiếp tuyến  nênvà , suy ra  và .


Xét vuông tại , có:






Vậy bán kính của chiếc gương là .

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động chung cả lớp (7 phút)
- Cá nhân đọc đề bài 5.29
- Vẽ hình mô phỏng vào vở theo số liệu đề cho (trên bảng có thể vẽ theo tỉ lệ để hình không nhỏ quá)
- Tìm hướng giải.
- Trình bày lời giải hoàn chỉnh vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Thực hiện lần lượt các nhiệm vụ theo vấn đáp của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận


HS1 Nêu vị trí tương đối của hai đường tròn  và 


HS2 Nêu vị trí tương đối của hai đường tròn  và 


HS3 Nêu vị trí tương đối của hai đường tròn  và 
* Kết luận, nhận định
-GV nhận xét, chính xác hóa kiến thức.
- Chốt các kiến thức : Hệ thức giữa đoạn nối tâm và 2 bán kính của 2 đường tròn của các vị trí tương đối của hai đường tròn.
	Bài 5.29 (sgk – trang 110)
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTWID13 2024 KNTT9 165+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




a) Hai đường tròn  và  là hai đường tròn đồng tâm; đường tròn  đựng  

b) Có 


+ Xét vị trí tương đối giữa  và  



=

Suy ra 


Vậy  chứa  


+ Xét vị trí tương đối giữa  và  



 


 


Vậy  và  cắt nhau.


 Hướng dẫn tự học ở nhà
- Học, hiểu vận dụng được các định nghĩa, tính chất của vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, đường tròn và đường tròn vào làm các bài tập.
- Ôn tập toàn bộ kiến thức của chương IV. 


- Vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức chương ( nhóm chuẩn bị  nội dung được phân công).
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